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1 929 Dương Thị Cẩm Ly 21/06/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

2 893 Đặng Thị Mai 18/09/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

3 1500 Nguyễn Thị Mai 22/01/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

4 527 Nguyễn Thị Ngọc Mai 07/04/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

5 336 Đào Duy Mạnh 06/10/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

6 1025 Nguyễn Đức Mạnh 02/07/2001 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

7 1608 Cao Thành Minh 27/10/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

8 1218 Nguyễn Anh Minh 26/01/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

9 522 Nguyễn Quang Minh 03/12/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

10 1350 Nguyễn Tài Minh 02/10/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

11 253 Trần Duy Minh 04/01/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

12 867 Lê Huyền My 26/11/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

13 432 Đoàn Thành Nam 06/12/2003 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

14 622 Nguyễn Hoàng Nam 22/05/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

15 712 Nguyễn Phương Nam 11/11/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

16 1207 Phan Văn Nam 08/10/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

17 369 Trần Thị Nga 14/12/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

18 1099 Trịnh Thị Nghĩa 19/09/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

19 459 Đào Hồng Ngọc 11/09/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

20 1484 Đào Thị ánh Ngọc 24/12/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

21 1644 Khà ánh Ngọc 16/09/2004 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

22 1321 Nguyễn Đức Ngọc 20/04/2002 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

23 1423 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 31/12/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

24 1148 Lê Thị Minh Nguyệt 23/05/2003 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

25 1424 Phan Thị Thanh Nhàn 15/12/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

26 1183 Bùi Chính Nhân 30/05/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

27 1090 Phạm Ngọc Nhật 13/11/2004 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

28 1308 Lưu Ngọc Nhi 15/08/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

29 637 Đặng Thị Như 01/05/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

30 367 Đặng Thị Hồng Nhung 26/08/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

31 328 Đỗ Thị Hồng Nhung 07/07/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch
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32 669 Lê Hồng Nhung 08/07/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

33 568 Mạc Thị Nhung 29/06/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

34 148 Vũ Đình Ninh 04/09/2003 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

35 714 Đỗ Duy Phú 05/12/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

36 506 Lê Công Phúc 10/01/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

37 921 Lưu Thị Phúc 13/10/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

38 574 Đào Thanh Phương 17/06/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

39 1349 Nguyễn Thế Phương 05/03/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

40 291 Hồ Minh Quân 23/10/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

41 303 Nguyễn Vinh Duy Quân 14/12/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

42 364 Trần Văn Quyền 17/08/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

43 816 Hồng Thị Quỳnh 24/10/2004 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

44 1357 Nguyễn Như Quỳnh 29/08/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

45 1228 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 18/01/2003 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

46 797 Nguyễn Quang Sáng 22/04/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

47 1512 Lê Hoàng Sỹ 02/05/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

48 1545 Nguyễn Tấn Tài 13/01/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

49 1540 Đỗ Thanh Tâm 22/10/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

50 1138 Nguyễn Bá Tâm 27/10/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

51 384 Nguyễn Đức Tân 31/01/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

52 1134 Lê Văn Tấn 21/01/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

53 13 Nguyễn Duy Thái 28/05/2004 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

54 1078 Nguyễn Quang Thắng 27/01/2004 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

55 476 Cháng Sơn Thanh 24/01/2003 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

56 1123 Lê Thị Ngọc Thanh 10/05/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

57 1170 Lê Thị Vân Thanh 30/04/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

58 496 Nguyễn Trần Ngọc Thanh 07/06/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

59 1037 Lại Duy Thành 30/11/2002 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

60 995 Lê Công Thành 03/09/2004 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

61 888 Lê Văn Thành 14/02/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

62 1198 Nguyễn Như Thành 21/08/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

63 311 Nguyễn Xuân Thành 01/09/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

64 256 Phạm Minh Thành 12/05/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

65 214 Đỗ Phương Thảo 20/07/2004 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

66 881 Phùng Minh Thảo 27/09/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

67 946 Phạm Đình Thiện 05/11/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

68 39 Chu Văn Thịnh 14/10/2001 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

69 704 Nguyễn Ngọc Thu 01/09/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

70 562 Bùi Thị Minh Thư 12/09/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

71 578 Bùi Thị Minh Thư 22/09/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch



ST

T

Mã 

nhập 

học

Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Tên 

lớp
Hệ Ngành học

Ghi 

chú 

72 521 Nguyễn Thị Anh Thư 06/11/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

73 703 Nguyễn Tiến Thuận 01/03/2002 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

74 372 Đỗ Thị Minh Thùy 28/05/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

75 799 Nguyễn Hữu Thủy 01/03/2002 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

76 1557 Nguyễn Thị Thanh Thủy 24/06/2004 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

77 762 Nguyễn Duy Tiến 20/06/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

78 567 Trần Hồng Tiến 09/08/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

79 1054 Nguyễn Văn Tĩnh 04/04/2004 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

80 208 Lê Trọng Toàn 02/11/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

81 1137 Lê Công Toản 29/05/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

82 500 Đặng Thị Trà 14/10/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

83 409 Dương Thế Trà 27/12/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

84 1187 Lê Ngọc Trâm 21/06/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

85 195 Đinh Thị Thùy Trang 14/09/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

86 1660 Dương Kiều Trang 19/09/2003 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

87 179 Nguyễn Thị Huyền Trang 03/12/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

88 957 Trần Ngọc Trúc 20/10/2003 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

89 1132 Đặng Ngọc Trung 04/07/2002 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

90 58 Đào Mạnh Trung 04/08/2004 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

91 6 Lê Sĩ Trung 10/06/2003 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

92 1270 Trần Quang Trung 04/12/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

93 649 Trịnh Lam Trường 16/02/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

94 679 Nguyễn Anh Tú 12/08/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

95 466 Trần Nhật Quang Tú 27/12/2003 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

96 1001 Chu Anh Tuấn 04/03/2004 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

97 834 Nguyễn Anh Tuấn 07/11/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

98 266 Nguyễn Quốc Tuấn 30/05/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

99 278 Phạm Anh Tuấn 28/06/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

100 1496 Vũ Hoàng Anh Tuấn 21/10/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

101 313 Bùi Thị Vân 26/06/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

102 373 Nguyễn Thị Vân 19/06/2005 Nữ ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

103 580 Phạm Hoàng Việt 05/02/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

104 285 Đinh Tuấn Vinh 13/11/2005 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

105 51 Nguyễn Quang Vinh 13/11/2002 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch

106 41 Trần Quang Vinh 29/09/2004 Nam ĐK10 CĐ Hướng dẫn du lịch








